
1

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT- TẾT MÙA XUÂN
Thời gian thực hiện: 6 tuần( Từ 6/1/2025- 21/2/2025)

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Miền- Vũ Thị Huyền

I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

 6

 Thực hiện đúng kỹ 
thuật và thuần thục các 
động tác trong bài tập 
thể dục theo hiệu lệnh, 
nhịp bản nhạc/bài hát. 
Bắt đầu và kết thúc 
động tác đúng nhịp.

 Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục

Bài 5: (Hô hấp: 
Ngửi hoa/ Tay: 
Đánh chéo 2 tay ra 
trước, sau/ Lưng, 
bụng: Ngửa người ra 
sau kết hợp tay giơ 
lên cao chân bước 
dang phải sang trái/ 
Chân: Nhảy lên đưa 
2 chân sang ngang/ 
Bật: Nhảy chân sáo) 1

TDS TDS TDS TDS TDS  

29
 

Kiểm soát được vận 
động, phản xạ nhanh 
khi đi thay đổi hướng 

Đi thay đổi hướng 
(dích dắc) theo 
hiệu lệnh (có vật 

Trò chơi: Đi thay 
đổi hướng (dích dắc) 
theo hiệu lệnh (có  

 HĐNT     
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

chuẩn) ) vận động 
ít nhất 3 lần theo 
đúng hiệu lệnh 
cách nhau 3.5-4m.

vật chuẩn) ) vận 
động ít nhất 3 lần 
theo đúng hiệu lệnh 
cách nhau 3.5-4m.

vận động ít nhất 3 lần 
theo đúng hiệu lệnh 
 

Đi thay đổi hướng 
theo hiệu lệnh

Giờ học: Đi thay đổi 
hướng theo hiệu 
lệnh 1

HĐH  HĐNT    

41

Kiểm soát được vận 
động chạy thay đổi tốc 
độ ít nhất 3 lần theo 
đúng hiệu lệnh

Kiểm soát được 
vận động chạy thay 
đổi tốc độ ít nhất 3 
lần theo đúng hiệu 
lệnh

Tiết học: Chạy thay 
đổi hướng vận động 
tốc độ theo đúng 
hiệu lệnh  

 HĐH+
HĐNT     

46

Nhanh nhẹn, dẻo dai, 
khéo léo khi phối hợp 
thực hiện vận động 
chạy và vượt qua 2-3 
chướng ngại vật

 chạy và vượt qua 
2-3 chướng ngại 
vật

Tiết học: chạy và 
vượt qua 2-3 
chướng ngại vật

 

  HĐH+H
ĐNT    

81

Ném được trúng đích 
đứng cao 1,5m ở 
khoảng cách xa 2m, 
đường kính 40cm bằng 
1 tay/ 2 tay

Ném được trúng 
đích đứng cao 
1,5m ở khoảng 
cách xa 2m, đường 
kính 40cm bằng 1 

Tiết học: Ném trúng 
đích đứng bằng 1 
tay

 

 HĐH+
HĐNT     
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

tay/ 2 tay

87

Tập trung, khéo léo 
thực hiện vận động 
chuyền, bắt bóng qua 
đầu chuyển ra sau lưng 
hoặc ra phía trước 

 chuyền, bắt bóng 
qua đầu chuyển ra 
sau lưng hoặc ra 
phía trước 

Tiết học Chuyền, 
bắt bóng qua đầu 
chuyển ra sau lưng 
hoặc ra phía trước

1

    HĐH+
HĐNT  

100
Bật tách chân, khép 
chân qua 7 ô liên tục, 
không dẫm vạch

Bật tách chân, 
khép chân  liên tục 
qua 7 ô

Tiết học Bật tách 
chân, khép chân  
liên tục qua 7 ô 1

   HĐH+H
ĐNT   

 115
 Tô màu kín, không 
chờm ra ngoài đường 
viền các hình vẽ

Tô màu đồ chơi 
noel, các loại cây, 
rau củ

Tô màu , các loại 
cây, rau củ,Tô màu 
hình vẽ bông hoa 
khác nhau  

HĐG    HĐG  

 116
 Biết vẽ hình và sao 
chép các chữ cái, chữ 
số

Vẽ hình và sao 
chép các chữ cái, 
chữ số

Tổ chức cho trẻ trò 
chơi: Sao chép chữ 
cái, chữ số  

  HĐG ĐTT   

130

Ghép và dán được các 
hình vào đúng vị trí 
cho trước, không bị 
nhăn

Ghép hình trang trí 
cây, quả , rau

Trò chơi: Ghép hình 
trang trí ngày tết, 
mùa xuân

 

 HĐG HĐG    
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

 134
.4.5
a.

 Biết Cắt, xé được theo 
đường viền thẳng và 
cong của các hình đơn 
giản

Một số đồ dùng kĩ 
thuật: cờ lê, mỏ lết, 
ốc vít , búa, kìm bộ 
ghép hình... cách 
sử dụng.

trò chơi với  cờ lê, 
mỏ lết, ốc vít , búa, 
kìm bộ ghép hình... 
cách sử dụng.  

  HĐG    

 147

 Biết mỗi thực phẩm có 
nhiều dạng chế biến và 
cách ăn khác nhau. Có 
khả năng thực hành 
một số thao tác cơ bản 
trong chế biến một số 
món ăn, thức uống đơn 
giản

Chế biến một số 
món ăn 

Thực hành chế biến 
một số món ăn: Chả 
nem, mứt hoa quả, 
Salat rau

 

 HĐG  HĐG HĐG  

 150
 Biết một số loại bệnh 
tật liên quan đến ăn 
uống béo phì,…)

- tuyên truyền về 
một số bệnh liên 
quan đến ăn uống

Nhắc nhở trẻ vệ sinh 
răng miệng trước 
khi ngủ  

 VS-
AN VS-AN VS-AN   

152
Biết cách phân biệt 
thực phẩm/ thức ăn 
sạch, an toàn

Phân biệt thực 
phẩm/ thức ăn 
sạch, an toàn

Hướng dẫn trẻ Phân 
biệt thực phẩm/ thức 
ăn sạch, an toàn

 

VS-AN HĐC  HĐC   
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

192
Làm quen một số cách 
bảo quản thực phẩm/ 
thức ăn đơn giản.

Một số cách bảo 
quản thực phẩm/ 
thức ăn đơn giản

Hướng dẫn:Một số 
cách bảo quản thực 
phẩm/ thức ăn đơn 
giản 1

   HĐG  HĐG  

 203

 Biết một số loại bệnh 
tật liên quan đến ăn 
uống (ỉa chảy, sâu 
răng, suy dinh dưỡng, 
béo phì,…)

Biết một số loại 
bệnh tật liên quan 
đến ăn uống (ỉa 
chảy, sâu răng, suy 
dinh dưỡng, béo 
phì,…)

Dạy trẻ biết một số 
loại bệnh tật liên 
quan đến ăn uống 
(ỉa chảy, sâu răng, 
suy dinh dưỡng, béo 
phì,…) 1

  HĐC    

206
Biết ích lợi và lựa chọn 
sử dụng trang phục phù 
hợp thời tiết mùa đông

Ích lợi và cách sử 
dụng trang phục 
phù hợp thời tiết

 Trao đổi  với trẻ về 
Ích lợi và cách sử 
dụng trang phục phù 
hợp thời tiết lạnh  

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

 225
+3.4
.5.a

 Biết rèn luyện, củng 
cố các nhóm cơ toàn 
thân và sự phối hợp 
khéo léo trong vận 
động

Trò chơi vận động, 
trò chơi dân gian 
theo chủ đề 

Chơi 1 số trò chơi 
dân gian: Kéo co, 
Thả đỉa  ba ba…

 

 HĐNT HĐNT    

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

253

Biết đặc điểm, ích lợi , 
tác hại, quá trình phát 
triển và điều kiện sống 
của một số loại cây, 
hoa ,quả

Đặc điểm , ích lợi , 
tác hại, quá trình 
phát triển và điều 
kiện sống của một 
số con vật 

Tiết học: Tìm hiểu 
về một số loại cây

1

HĐH+
HĐH      

 253
.5.a

 Trẻ biết kết hợp một 
số loại thực phẩm khác 
nhau để tạo ra món ăn 
đơn giản

Kết hợp một số 
loại thực phẩm 
khác nhau để tạo ra 
món ăn đơn giản

Giờ học: Thí 
nghiệm pha màu bột

 

   HĐH+H
ĐC   

 253
.4.5.
c

 Trẻ biết tên gọi, quy 
trình chế biến một số 
món ăn đơn giản trong 
cuộc sống hàng ngày.

Tên gọi, cách chế 
biến một số món 
ăn đơn giản trong 
cuộc sống hàng 
ngày.

Trò chơi: Chế biến 1 
số món ăn từ rau củ 
quả

 

    HĐG  

253
b

Trẻ biết tên gọi, đặc 
điểm, ích lợi, cách tạo 
ra màu sắc từ các loại 
lá, rau, củ, quả tự 
nhiên. 

Tên gọi, đặc điểm, 
ích lợi cách tạo 
màu từ các loại lá, 
rau, củ, quả tự 
nhiên

Hướng dẫn cách tạo 
màu từ các loại lá, 
rau, củ, quả tự nhiên

 

   HĐC   
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

254
 Biết so sánh, phân loại  
cây, hoa, quả theo 2 - 3 
dấu hiệu

So sánh, phân loại 
một số loại rau

Giờ học:So sánh, 
phân loại một số 
loại rau  

    HĐH+
HĐG  

 258

 Có khả năng tự quan 
sát, phán đoán để phát 
hiện được mối liên hệ 
đơn giản giữa, cây với 
môi trường sống và 
cách chăm sóc bảo vệ

Quan sát, phán 
đoán mối liên hệ 
đơn giản giữa cây 
với môi trường 
sống và cách chăm 
sóc bảo vệ

Hướng dẫn: Quan 
sát một số cây trong 
vườn trường

 

HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT  

 265
 Biết thời tiết thay đổi 
theo mùa và thứ tự các 
mùa trong năm

 Quan sát thời tiết Quan sát thời tiết
 

HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT  

266

Biết được ảnh hưởng 
của thời tiết đến sinh 
hoạt của con người và  
cây theo mùa

Sự thay đổi trong 
sinh hoạt của con 
người, cây theo 
mùa

Trò chuyện với trẻ 
về cách mặc trang 
phục phù hợp với 
thời tiết 1

 ĐTT ĐTT    

 267
 Dự đoán được một số 
hiện tượng tự nhiên 
đơn giản sắp xảy ra

Dấu hiệu dự báo về 
sự xuất hiện của 
một số hiện tượng 
tự nhiên 

Quan sát và dự đoán 
về một số hiện 
tượng thiên nhiên: 
Trời nắng, gió…  

  HĐNT HĐNT HĐNT  



8

CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

280

 Biết các nguồn nước 
trong môi trường sống. 
Ích lợi của nước với 
đời sống con người con 
và cây. Biết Một số đặc 
điểm, tính chất của 
nước và hiểu được 
nguyên nhân gây ô 
nhiễm nguồn nước và 
cách bảo vệ nguồn 
nước

Tìm hiểu về lợi ích 
của nước

Giáo dục trẻ uống 
nước thường xuyên  
tưới nước cho cây

 

HĐC    HĐG  

295

Chủ động tương tác 
với các bài giảng 
Elearning/ phần mềm 
trò chơi trên máy tính

Chơi phần mềm trò 
chơi/ bài giảng 
Elearning trên máy 
tính

Cho trẻ chơi một số 
trò chơi trên bài 
giảng E-;learning  

HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG  

 295
+.5a

 Biết đặc điểm, công 
dụng và cách sử dụng 
nguyên vật liệu tái chế.

Đặc điểm, công 
dụng và cách sử 
dụng nguyên vật 
liệu tái chế.

Quan sát tìm hiểu  
một số nguyên liệu 
tái chế làm đồ trang 
trí tết  

 ĐTT     
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

 295
+.5a

 Trẻ biết sử dụng công 
cụ đơn giản để thử 
nghiệm, quan sát, so 
sánh, dự đoán và thảo 
luận về đặc điểm, tính 
chất của đối tượng.

Sử dụng công cụ 
đơn giản để thử 
nghiệm, quan sát, 
so sánh, dự đoán 
và thảo luận về đặc 
điểm, tính chất của 
đối tượng. 

Hướng dẫn trẻ sử 
dụng dụng cụ làm 
thí nghiệm

 

   HĐG   

295
+.5b

Trẻ biết gọi tên màu, 
công dụng của màu 
nước, biết được sự tan 
của màu trong nước, 
màu sắc có thể làm đổi 
màu nước, biết được từ 
những màu cơ bản sẽ 
tạo thành những màu 
mới khi được trộn lẫn 
vào nhau.

Nhận biết, pha trộn 
tạo 5-7 màu sắc 
khác từ 3 màu cơ 
bản: xanh, đỏ, 
vàng.

Hướng dẫn trẻ  pha 
màu tạo ra màu mới 
từ màu rau củ quả

 

   HĐG  

 

 295
+.5c

 Biết thu thập thông tin 
về đối tượng bằng 
nhiều cách khác nhau: 
Xem sách, tranh ảnh, 
băng hình, trò chuyện 

Thu thập thông tin 
về đối tượng bằng 
nhiều cách khác 
nhau: Xem sách, 
tranh ảnh, băng 

Xem quy trình làm 
bánh trôi     HĐC   
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

và thảo luận hình, trò chuyện và 
thảo luận

 295
+1.5
.a

 Biết giải quyết vấn đề 
đơn giản bằng các cách 
khác nhau

Giải quyết vấn đề 
đơn giản bằng các 
cách khác nhau

Trò chơi: Nếu tôi là   HĐC     

 295
+2.5
.a

 Biết nhận xét, thảo 
luận về đặc điểm, sự 
khác nhau, giống nhau 
của các đối tượng được 
quan sát

Nhận xét, thảo luận 
về đặc điểm, sự 
khác nhau, giống 
nhau của các đối 
tượng được quan 
sát

GIỜ HỌC: Tìm hiểu 
về bánh trôi ngũ sắc     HĐH   

311

Biết được chữ số, số 
lượng, số thứ tự trong 
phạm vi 8

Các chữ số, số 
lượng và số thứ tự 
trong phạm vi 8

Dạy trẻ nhận biết 
nhóm có số lượng 
trong phạm vi 8, 
nhận biết số 8 1

HĐH+
HĐG      

319

Có khả năng so sánh số 
lượng của ba nhóm đối 
tượng trong phạm vi 8 
bằng các cách khác 
nhau và nói được kết 
quả: bằng nhau, nhiều 
nhất, ít hơn, ít nhất

So sánh số lượng 
của ba nhóm đối 
tượng trong phạm 
vi 8 bằng các cách 
khác nhau 

Trò chơi : So sánh 
số lượng của 3 
nhóm đối tượng

1

HĐG      
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

 Biết thêm bớt  trong 
phạm vi 8

Thêm bớt trong 
phạm vi 8

Tiết học: Dạy trẻ 
thêm bớt  trong  
phạm vi 8  

 HĐH+
HĐG     

330
 

Biết tách một nhóm đối 
tượng trong phạm vi 8 
thành hai nhóm bằng ít 
nhất 2 cách và so sánh 
số lượng của các 
nhóm. 

_   tách nhóm  đối 
tượng thành 2 
nhóm nhỏ hơn  
trong phạm vi 8

Tiết học : Số 8( Tiết 
3)

1

  HĐH+H
ĐG    

350

Sử dụng được một số 
dụng cụ để đo,đong và 
so sánh, nói kết quả (3 
đối tượng)

Đo độ dài một vật 
bằng các đơn vị đo 
khác nhau

Giờ học: Đo độ dài 
một vật bằng các 
đơn vị đo 1

 HĐH+
HĐG     

 353

 Biết thu thập thông tin 
và tạo ra biểu đồ, đồ thị 
đơn giản (VD: biểu đồ 
về thời tiết, chiều cao 
cây,…)

thu thập thông tin 
và tạo ra biểu đồ, 
đồ thị đơn giản 
(VD: biểu đồ về 
thời tiết, chiều cao 
cây,…)

Quan sát và ghi 
chép lại quá trình 
phát triển của cây từ 
hạt

 

    HĐG  

375 Gọi được tên các tháng 
trong năm theo thứ tự

Trò chuyện về các 
tháng trong năm

Trò chuyện về các 
tháng trong năm

1
  HĐC    
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

376 Gọi được tên các mùa 
trong năm theo thứ tự

Nhận biết các mùa 
trong năm theo thứ 
tự

Nhận biết các mùa 
trong năm theo thứ 
tự 1

 HĐC     

391
Kể được một số địa 
điểm công cộng gần 
gũi nơi trẻ sống

Một số địa điểm 
công cộng gần gũi 

Trò chuyện về 1 số 
nơi công cộng gần 
gũi  

  ĐTT    

 399

 Kể được tên và hoạt 
động nổi bật của một 
số lễ hội, sự kiện văn 
hóa tại địa phương

Tìm hiểu về ngày 
tết và lễ hội Từ 
Lương Xâm

Tiết học: Tìm hiểu 
Ngày tết quê em - 
Tìm hiểu về một số 
lễ hội mùa xuân  

 HĐH+
HĐG

HĐH+H
ĐG    

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

413

Có khả năng nghe hiểu 
và thực hiện được các 
hướng dẫn bằng lời 
trong các hoạt động cá 
nhân, tập thể để hoàn 
thành nhiệm vụ

Nghe hiểu làm 
theo các hướng dẫn 
khi đi thăm quan

Tổ chức cho trẻ đi 
thăm quan hội chợ 
xuân, vườn hoa

 

 LH   HĐC  
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

 416

 Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

Nghe kể chuyện về 
chủ đề thực vật

Tiết học:        
+ Truyện sự tích 
mùa xuân
- Truyện: Cây táo 
thần  

HĐH+
HĐG

HĐH+H
ĐG    

 425

 Kể rõ ràng, có trình tự 
về sự việc, hiện tượng 
nào đó để người nghe 
có thể hiểu được

 Kể lại sự việc, 
hiện tượng theo 
trình tự

 Bé tập kể chuyện 
sáng tạo về ngày tết

 

 HĐC     

 431

 Biết bày tỏ tình cảm, 
nhu cầu và hiểu biết 
của bản thân một cách 
rõ ràng, dễ hiểu bằng 
các câu đơn, câu ghép 
khác nhau

Bày tỏ tình cảm, 
nhu cầu và hiểu 
biết của bản thân 
một cách rõ ràng, 
dễ hiểu bằng các 
câu đơn, câu ghép 
khác nhau

Trò chơi: Tôi muốn

 

HĐC      

 435

 Có khả năng đọc thuộc 
bài thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ tuổi và 
chủ đề thực hiện. Có 
khả năng đọc biểu cảm 

 Làm quen với một 
số bài thơ,  chủ đề

Dạy bài thơ   : 
+ Tết đang vào nhà.        
+ Đồng dao về củ. 

1

 
HĐH+
HĐG+
HĐC

  
HĐH+
HĐG+
HĐC
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

bài thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ tuổi

438

Kể lại được nội dung 
chuyện/sự việc đã được 
nghe theo trình tự nhất 
định

Kể lại chuyện/ sự 
việc đã được nghe 
theo trình tự

Trò chơi: kể chuyện 
theo tranh

 

  HĐC    

 444

 Biết sử dụng các từ 
biểu thị sự lễ phép, lịch 
sự  phù hợp với tình 
huống trong giao tiếp

Sử dụng các từ 
biểu thị sự lễ phép, 
lịch sự  "Cảm ơn", 
"Xin lỗi"; "Xin 
phép"; "Thưa"; 
"Dạ"; "Vâng"… 
phù hợp với tình 
huống trong giao 
tiếp.

Nhắc nhở trẻ nề nếp 
chào hỏi, xin 
phép…

 

 ĐTT   VS-
AN  

447
Biết tự điều chỉnh 
giọng nói phù hợp với 
ngữ cảnh

Điều chỉnh giọng 
nói phù hợp với 
ngữ cảnh

Trò chơi: người bán 
hàng vui tính

 

   HĐG   
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

 450

 Biết trả lời các câu hỏi 
về nguyên nhân, so 
sánh: "Tại sao?"; "Có 
gì giống nhau?"; "Có 
gì khác nhau?"; "Do 
đâu mà có?"; Biết hỏi 
lại khi không hiểu 
người khác nói: "tại 
sao?", "như thế nào?"

Trả lời các câu hỏi 
về nguyên nhân, so 
sánh: "Tại sao?"; 
"Có gì giống 
nhau?"; "Có gì 
khác nhau?"; "Do 
đâu mà có?"; Biết 
hỏi lại khi không 
hiểu người khác 
nói: "tại sao?", 
"như thế nào?"

Quan sát cây xanh

 

HĐNT    HĐNT  

 455  Biết tự chọn sách để 
"đọc" và xem

Tự chọn sách để 
"đọc" và xem

Hướng dẫn trẻ Tự 
chọn sách để "đọc" 
và xem  

   HĐG   

 461
 Biết cách "đọc sách" 
từ trái sang phải, từ 
trên xuống dưới, từ

Làm quen với cách 
đọc và viết tiếng 
Việt:+ Hướng đọc, 
: từ trái sang phải, 
từ dòng trên xuống 
dòng dưới, từ trang 
đầu đến trang cuối, 
cách ngắt nghỉ sau 
các dấu câu

Hướng dẫn trẻ đọc 
sách đúng cách

 

    ĐTT  
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

 463
 Biết phân biệt phần 
mở đầu, kết thúc của 
sách.

phân biệt phần mở 
đầu, kết thúc của 
sách. 

Hướng dẫn trẻ phân 
biệt phần mở đầu và 
kết thúc của sách  

      

475

Có khả năng nhận dạng 
các chữ b,d đ trong 
bảng chữ cái Tiếng 
Việt, chữ in thường, in 
hoa

nhận dạng các chữ 
b,d đ trong bảng 
chữ cái Tiếng Việt, 
chữ in thường, in 
hoa

Tiết học: + Nhóm 
chữ cái b - d - đ 

Tiết 
học: + 
Nhóm 
chữ 
cái b - 
d - đ 

 
HĐH+
HĐG+
HĐC

    

476

Có khả năng nhận dạng 
các chữ l, m, n  trong 
bảng chữ cái Tiếng 
Việt, chữ in thường, in 
hoa

nhận dạng các chữ 
l,m,n trong bảng 
chữ cái Tiếng Việt, 
chữ in thường, in 
hoa

Tiết học: + Nhóm 
chữ cái l,n,m 

1

   
HĐH+H
ĐG+HĐ
C

  

 484
Biết sao chép một số kí 
hiệu, chữ cái, tên của 
mình

Sao chép một số kí 
hiệu, chữ cái,

Trò chơi: Sao chép 
chữ cái  

      

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

 501
 Có khả năng đề xuất 
trò chơi và hoạt động 
thể hiện sở thích của 

Tự lựa chọn trò 
chơi, phân vai 
chơi, lựa chọn vật 

HĐG: Phân vai các 
bạn trong nhóm chơi  

HĐG  HĐG    
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

bản thân liệu chơi, thực hiện 
vai trò trong nhóm 
chơi. 

506
 Có khả năng tự làm 
được một số việc đơn 
giản trong sinh hoạt

Tự làm một số việc 
đơn giản hàng 
ngày

Giờ học: Vắt nước 
cam

1
    HĐH  

 525

 Cố gắng tự hoàn thành 
đến cùng công việc 
được giao có sự giám 
sát của giáo viên. Tự 
nhận xét được mức độ 
hoàn thành công việc. 
Biết thể hiện sự vui 
thích khi hoàn thành 
công việc

 Thực hiện công 
việc theo sự phân 
công và giám sát 
của cô giáo

 Hướng dẫn trẻ thực 
hiện công việc trong 
lớp và nhận xét về 
mức độ hoàn thành 
của mình

 

VS-AN   ĐTT   

 531
 Nhận biết được biểu lộ 
cảm xúc vui, buồn, sợ 
hãi, tức giận,

Bày tỏ tình cảm 
phù hợp với trạng 
thái cảm xúc của 
người khác trong 
các tình huống 
giao tiếp khác 
nhau.

Trò chuyện về cảm 
xúc của trẻ khi được 
đi chơi, Tham gia 
hội chợ xuân

 

 ĐTT ĐTT    
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

542

Biết một  vài cảnh đẹp, 
di tích lịch sử , lễ hội 
và một vài nét văn hóa 
truyền thống (trang 
phục, món ăn) của quê 
hương đất nước

Vài nét văn hóa 
truyền thống  của 
quê hương đất 
nước

Trò chuyện về cách 
nói:    Lời chúc tết

 

 HĐC     

 543

Biết được các kỳ nghỉ 
lễ trong năm và một số 
nét văn hóa nổi bật của 
một số nước khác nhau 
trên thế giới 

kỳ nghỉ lễ trong 
năm và một số nét 
văn hóa nổi bật của 
một số nước khác 
nhau trên thế giới 

Trò chuyện về một 
số kỳ nghỉ của 1 số 
nước trên thế giới

 

  HĐC    

 552

 Có thói quen chào hỏi, 
cảm ơn, xin lỗi và 
xưng hô lễ phép với 
người lớn

Lời nói và cử chỉ lễ 
phép, lịch sự trong 
giao tiếp

Hướng dẫn trẻ  biết 
giao tiếp lịch sự khi 
chơi 

 

   HĐG   

 558

 Biết thể hiện sự thân 
thiện, đoàn kết với bạn 
bè và chấp nhận sự 
phân công của nhóm 
bạn và người lớn

 thể hiện sự thân 
thiện, đoàn kết với 
bạn bè và chấp 
nhận sự phân công 
của nhóm bạn và 
người lớn

Rèn kỹ năng  hoạt 
động theo nhóm

 

   HĐG   
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

 564

 Biết quan tâm, chia sẻ, 
giúp đỡ bạn. Sẵn sàng 
thực hiện nhiệm vụ 
đơn giản cùng người 
khác.

Quan tâm, chia sẻ, 
giúp đỡ bạn. Sẵn 
sàng thực hiện 
nhiệm vụ đơn giản 
cùng người khác.

Trò chuyện với trẻ 
việc cần làm khi 
thấy bạn gặp khó 
khăn

 

    HĐC  

 568  Thích chăm sóc , cây Bảo vệ, chăm sóc 
cây HĐG: Chăm sóc cây 

 
HĐG    HĐG  

 572
.4.5.
a

 Trẻ bước đầu biết sử 
dụng một số đồ dùng 
công nghệ

sử dụng một số đồ 
dùng công nghệ

Hướng dẫn trẻ sử 
dụng máy vắt  nước 
cam  

    HĐC
 

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

 578

Biết thể hiện thái độ 
tán thưởng, tự khám 
phá, bắt chước âm 
thanh, dáng điệu và sử 
dụng các từ gợi cảm 
nói lên tình cảm khi 
nghe âm thanh gợi 
cảm, các bài hát, bản 
nhạc và ngắm nhìn vẻ 

Nghe âm thanh, 
các bài hát, bản 
nhạc gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của các sự 
vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, 
cuộc sống và tác 
phẩm nghệ thuật

Nghe 1 số  bản nhạc 
dân ca, nhạc cổ điển

 

ĐTT  VS-AN    
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

đẹp của các sự vật, 
hiện tượng trong thiên 
nhiên, cuộc sống và tác 
phẩm nghệ thuật

 579

 Chăm chú lắng nghe, 
và hưởng ứng cảm xúc 
(hát theo, vỗ tay, nhún 
nhảy, lắc lư, thể hiện 
động tác minh họa) 
theo bài hát, bản nhạc; 
thích nghe đọc thơ, 
đồng dao, ca dao, tục 
ngữ; thích nghe kể câu 
chuyện phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề thực 
hiện

ghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng 
dao, ca dao, tục 
ngữ; kể chuyện 
phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề thực 
hiện

Tổ chức  cho trẻ 
Nghe một số bài hát 
về tết mùa xuân: 
Hoa lá mùa xuân, 
chúc tết, hoa thơm 
bướm lượn, vườn 
cây của ba, bánh trôi 
nước

 

 ĐTT ĐTT ĐTT   

 580

 Thích thú, ngắm nhìn 
và biết sử dụng các từ 
gợi cảm nói lên cảm 
xúc của mình trước vẻ 
đẹp nổi bật (về màu 
sắc, hình dáng, bố 
cục…) của tác phẩm 

Nói cảm nhận về 
vẻ đẹp nổi bật của 
tác phẩm tạo hình

Nói cảm nhận về vẻ 
đẹp nổi bật của tác 
phẩm tạo hình

 

HĐC      
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

tạo hình

 585

 Thích nghe và nhận ra 
sắc thái (vui, buồn, tình 
cảm tha thiết) của các 
bài hát, bản nhạc

Nghe và nhận ra 
sắc thái (vui, buồn, 
tình cảm tha thiết) 
của các bài hát, 
bản nhạc

Nghe một số bài hát 
dân ca: Cò lả, mẹ 
yêu con, nhạc không 
lời

 

VS-AN    VS-
AN  

 588

 Biết hát đúng giai 
điệu, lời ca, hát diễn 
cảm phù hợp với sắc 
thái, tình cảm của bài 
hát qua giọng hát, nét 
mặt, điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, 
lời ca và thể hiện 
sắc thái, tình cảm 
của bài hát

Hát:Em yêu cây 
xanh
- Hát: Hoa lá mùa 
xuân 1

HĐH+
HĐC  HĐH+H

ĐG    

 591

 Có khả năng vận động 
nhịp nhàng phù hợp 
với sắc thái, nhịp điệu 
bài hát, bản nhạc với 
các hình thức (vỗ tay 
theo các loại tiết tấu, 
múa)

Vận động theo 
nhịp bài hát về chủ 
đề: 

Giờ học: Vỗ đệm  
theo nhịp bài hát: 
Chúc tết

 

HĐC HĐH+
HĐC     
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

 594

 Biết phối hợp và lựa 
chọn các nguyên vật 
liệu tạo hình, vật liệu 
thiên nhiên để tạo ra 
sản phẩm

Lựa chọn, phối 
hợp các nguyên vật 
liệu tạo hình, vật 
liệu trong thiên 
nhiên, phế liệu để 
tạo ra các sản 
phẩm

Tiết học Làm thiệp 
chúc tết
HĐG: Làm 1 số đồ 
chơi rau củ quả..

 

 HĐG HĐH+
HĐC  HĐG  HĐG  HĐG  

 597

 Biết phối hợp các kĩ 
năng vẽ để tạo thành 
bức tranh có màu sắc 
hài hòa, bố cục cân đối

Vẽ tranh chủ đề

- Giờ học:Vẽ một số 
loại rau
HĐG: Vé cây xanh, 
rau củ quả, vẽ thiết 
kế bánh trôi ngũ sắc  

HĐG HĐG HĐG HĐG HĐH+
HĐC  

 601

 Biết phối hợp các kỹ 
năng cắt, xé dán để tạo 
thành bức tranh có màu 
sắc hài hòa, bố cục cân 
đối

Xé dán 

Giờ học: Xé dán 
cành đào
HĐG: Cắt dán cây, 
hoa quả, đồ trang trí 
tết  

 HĐG HĐH+
HĐG  HĐG  HĐG HĐG  

 601
.4.5
a

 Biết gấp giấy hình 
vuông, chữ 
nhật…thành các hình, 
sản phẩm đơn giản

Gấp giấy hình 
vuông, chữ 
nhật…thành các 
hình, sản phẩm 
đơn giản khác

Trò chơi: Gấp giấy 
trang trí ngày tết, 
làm  hoa, quả…

 

 HĐG HĐG  HĐG  HĐG HĐG  
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

 601
.5b

 Biết đan những vật 
đơn giản từ các nguyên 
vật liệu khác nhau.

Đan những vật đơn 
giản từ các nguyên 
vật liệu khác nhau.

Hướng dẫn trẻ dán 
những vật đơn giản 
từ các nguyên vật 
liệu khác nhau.  

  HĐC    

 604

 Biết phối hợp các kĩ 
năng nặn để tạo thành 
sản phẩm có bố cục 
cân đối

-Nặn một số loại 
quả

HĐG: Nặn một số 
loại quả 
Tiết học: -Nặn mâm 
ngũ quả ngày tết  

 HĐG     

 609  Biết pha trộn màu để 
tạo ra màu mới Pha trộn màu nước Trò chơi: hoa đổi 

màu  
    HĐNT  

 612
 Biết nhận xét các sản 
phẩm tạo hình về màu 
sắc, hình dáng, bố cục

Nhận xét sản phẩm 
tạo hình về màu 
sắc, hình dáng / 
đường nét và bố 
cục

Dạy trẻ Nhận xét 
sản phẩm tạo hình 
về màu sắc, hình 
dáng / đường nét và 
bố cục  

HĐG    HĐG  
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

616

Có khả năng tự nghĩ ra 
các hình thức để tạo ra 
âm thanh, vận động, 
hát theo các bản nhạc, 
bài hát yêu thích

Tự nghĩ ra các hình 
thức để tạo ra âm 
thanh, vận động 
theo các bài hát, 
bản nhạc yêu thích

Vận động múa: hoa 
lá mùa xuân

 

  HĐG    

 622

 Có khả năng tìm kiếm, 
lựa chọn các dụng cụ, 
nguyên vật liệu phù 
hợp để tạo ra sản phẩm 
theo ý thích

 Tìm kiếm, lựa 
chọn các dụng cụ, 
nguyên vật liệu 
phù hợp để tạo ra 
sản phẩm theo ý 
thích

Giờ học:  Làm bánh 
trôi ngũ sắc

1

   HĐH   

623

Có khả năng nói lên ý 
tưởng và tạo ra các sản 
phẩm tạo hình theo ý 
thích

Nói lên ý tưởng tạo 
hình của mình

Hướng dẫn trẻ  nói 
lên ý tưởng tạo hình 
của mình  

 HĐC     

625 Biết đặt tên cho sản 
phẩm tạo hình

Đặt tên cho sản 
phẩm tạo hình của 
mình

Hướng dẫn trẻ đặt 
tên cho sản phẩm

 
  HĐC    

 Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 28 43 33 28 32  
 Trong đó: - Đón trả trẻ 2 5 4 3 2  
  - Thể dục sáng 1 1 1 1 1  



25

CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

 - Hoạt động góc 9 9 10 9 10  
  - Hoạt động góc 6 5 6 9 9  
  - Hoạt động học + Hoạt động góc 3 4 4 0 1  
 - Hoạt động ngoài trời 3 6 6 4 6  
  - Hoạt động ngoài trời 3 4 5 3 5  
  '- Hoạt động học + Hoạt động ngoài trời 0 2 1 1 1  
 - Vệ sinh - ăn ngủ
 3 1 2 1 3  

 - Hoạt động chiều 5 10 5 5 5  
  - Hoạt động chiều 4 6 5 3 3  
 - Hoạt động chiều + Hoạt động góc 0 0 0 0 0  

 - Hoạt động học + Hoạt động góc + Hoạt động chiều 0 2 0 1 1  

  - Hoạt động học + Hoạt động chiều 1 2 0 1 1  
- Hoạt động lễ hội 0 1 0 0 0  
- Hoạt động học 5 10 5 5 5  
  Giờ TC 1 2 1 1 1  
  Giờ NT 2 3 2 2 1  
  Giờ NN 1 2 1 1 1  
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CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- Tết mùa xuân"

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi

Nhánh 
1

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Nhánh 
2

Ngày 
tết quê 

em

Nhánh 3
Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
4

Dự án: 
Bánh 

trôi ngũ 
sắc

Nhánh 
5

Một số 
loại 
rau- 
củ-
quả

Ghi 
chú về 
sự 
điều 
chỉnh( 
Nếu 
có)

  Giờ TC-KNCH 0 0 0 0 1  
  Giờ TM 1 3 1 1 1  

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh 
(nếu có)

Cây xanh quanh bé 1 6/1 - 10/1/2025 Nguyễn Thị Miền

Ngày tết quê em 2 13/1 - 24/01/2025 Vũ Thị Huyền
Nguyễn Thị Miền

Lễ hội mùa xuân 1 3/2- 7/2/2025 Nguyễn Thị Miền

Dự án” Bánh trôi ngũ sắc” 1 10/2-14/2/2025 Vũ Thị Huyền

Một số loại rau- củ-quả 1 17/2-21/2/2025 Nguyễn Thị Miền
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III. CHUẨN BỊ
Nhánh “Cây Xanh” Nhánh “Ngày tết quê 

em”
Nhánh “- Lễ hội Mùa 

xuân”
Dự án: Bánh trôi 

ngũ sắc
Nhánh “Một số loại 

rau-củ- quả
*Nguyễn Thị Miền
- Xây dựng kế hoạch bài 
soạn chủ đề nhánh
- Tạo môi trường theo chủ 
đề
+ Xây dựng các góc chơi, 
nội dung chơi.
+ Chuẩn bị một số hình 
ảnh về chủ đề.

+ Một số tranh ảnh về cây 
Xanh, đồ chơi các góc.
+ Chuẩn bị các nội dung 
tuyên truyền  về chủ đề
+Chuẩn bị băng đài , bài 
hát về chủ điểm.
- Chuẩn bị đồ dùng cho 
các tiết học trong chủ đề

* Vũ Thị Huyền:
-Xây dựng kế hoạch bài 
soạn chủ đề nhánh
-Tạo môi trường theo chủ 
đề
+ Xây dựng các góc chơi, 
nội dung chơi.
+ Chuẩn bị một số hình 
ảnh về ngày tết
+ Trang trí lớp học ngày 
tết
+ Các con rối tay, quoe 
+ Một số đồ dùng hóa 
trang....
+Chuẩn bị các nội dung 
tuyên truyền  về chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng cho 
các tiết học trong chủ đề

*Nguyễn Thị Miền:
-Xây dựng kế hoạch 
bài soạn chủ đề nhánh
-Tạo môi trường theo 
chủ đề
+ Xây dựng các góc 
chơi, nội dung chơi.
+ Chuẩn bị một số hình 
ảnh về mùa xuân và lễ 
hội Từ Lương Xâm
+ Con rối các loại, 
tranh chuyện về chủ đề
+Chuẩn bị các nội 
dung tuyên truyền  về 
chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng cho 
các tiết học trong chủ 
đề

* Nguyễn Thị Miền
-Xây dựng kế hoạch 
thực hiện chủ đề, dự 
án
-Tạo môi trường theo 
chủ đề, dự án
+ Xây dựng các góc 
chơi, nội dung chơi.
+ Chuẩn bị một số 
hình ảnh về bánh trôi 
ngũ sắc, các nguyên 
học liệu làm
+ Chuẩn bị các nội 
dung tuyên truyền về 
dự án: Trao đổi phụ 
huynh ủng hộ nguyên 
học liệu
- Chuẩn bị đồ dùng 
cho các hoạt động 
trong dự án

* Vũ Thị Huyền
Xây dựng kế hoạch 
bài soạn chủ đề 
nhánh
- Tạo môi trường 
theo chủ đề
+ Xây dựng các góc 
chơi, nội dung chơi.
+ Chuẩn bị một số 
hình ảnh về chủ đề 
rau-củ-quả 
+ Một số tranh ảnh 
minh họa một số 
loại rau, củ, quả, đồ 
chơi các góc
+ Chuẩn bị các nội 
dung tuyên truyền 
về chủ đề
+ Chuẩn bị băng đài 
, bài hát về chủ 
điểm.
- Chuẩn bị đồ dùng 
cho các tiết học 
trong chủ đề

Giáo viên

* Vũ Thị Huyền:
 - Chuẩn bị các 
điều kiện về vệ sinh chăm 
sóc: Nước uống, vệ sinh 
sắp xếp phòng nhóm

* Nguyễn Thị Mền
 - Chuẩn bị các điều kiện 
về vệ sinh chăm sóc: 
Nước uống, vệ sinh sắp 
xếp phòng nhóm

* Vũ Thị Huyền
 - Chuẩn bị các điều 
kiện về vệ sinh chăm 
sóc: Nước uống, vệ 
sinh sắp xếp phòng 

* Nguyễn Thị Mền
 - Chuẩn bị các điều 
kiện về vệ sinh chăm 
sóc: Nước uống, vệ 
sinh sắp xếp phòng 

*Vũ Thị Huyền
- Chuẩn bị các điều 
kiện về vệ sinh 
chăm sóc: Nước 
uống, vệ sinh sắp 
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Nhánh “Cây Xanh” Nhánh “Ngày tết quê 
em”

Nhánh “- Lễ hội Mùa 
xuân”

Dự án: Bánh trôi 
ngũ sắc

Nhánh “Một số loại 
rau-củ- quả

- Phối hợp tổ chức các 
hoạt động giáo  dục trẻ 
trong lớp

- Phối hợp tổ chức các 
hoạt động giáo  dục trẻ 
trong lớp

nhóm
- Phối hợp tổ chức các 
hoạt động giáo  dục trẻ 
trong lớp

nhóm
- Phối hợp tổ chức 
các hoạt động giáo  
dục trẻ trong lớp

xếp phòng nhóm
- Phối hợp tổ chức 
các hoạt động giáo  
dục trẻ trong lớp

Nhà 
trường

- Duyệt nội dung chuyên 
môn, kế hoạch bài soạn
-Tư vấn góp ý vào kế 
hoạch hoạt động, tạo môi 
trường theo chủ đề

- Duyệt nội dung chuyên 
môn, kế hoạch bài soạn
-Tư vấn góp ý vào kế 
hoạch hoạt động, tạo môi 
trường theo chủ đề

- Duyệt nội dung 
chuyên môn, kế hoạch 
bài soạn
-Tư vấn góp ý vào kế 
hoạch hoạt động, tạo 
môi trường theo chủ đề

- Duyệt nội dung 
chuyên môn, kế 
hoạch bài soạn
-Tư vấn góp ý vào kế 
hoạch hoạt động, tạo 
môi trường theo chủ 
đề

- Duyệt nội dung 
chuyên môn, kế 
hoạch bài soạn
-Tư vấn góp ý vào 
kế hoạch hoạt động, 
tạo môi trường theo 
chủ đề

Phụ 
huynh

- Ủng hộ nguyên học liệu 
thực hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về 
phương tiện giao thông 
đường bộ- đường sắt

Ủng hộ nguyên học liệu 
thực hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về 
ngày tết

-Ủng hộ nguyên học 
liệu thực hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về 
mùa xuân và lễ hội Từ 
Lương Xâm, lễ hội 
mùa xuân

-Ủng hộ nguyên học 
liệu thực hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu 
về  đặc điểm , những 
đồ dùng, nguyên liệu 
thể làm bánh trôi ngũ 
sắc

-Ủng hộ nguyên học 
liệu thực hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu 
về một số loại rau, 
củ, quả gần gũi: Đặc 
điểm, công dụng, 
các món ăn…. Giáo 
dục trẻ ăn rau củ, 
quả trong các bữa ăn

Trẻ - Đi học đúng giờ đảm bảo 
chế độ sinh hoạt hàng 
ngày
- Chuẩn bị một số đồ dùng 
cho hoạt động ở lớp

- Đi học đúng giờ đảm 
bảo chế độ sinh hoạt hàng 
ngày

- Đi học đúng giờ đảm 
bảo chế độ sinh hoạt 
hàng ngày

Xem các hình ảnh về 
bánh trôi
- Thực hiện các 
nhiệm vụ cô yêu cầu 
để thực hiện dự án

- Xem các hình ảnh 
về các loại rau, củ 
,quả. Một số món ăn 
chế biến từ rau củ 
quả
- Chuẩn bị tâm thế 
để sẵn sàng khám 
phá.
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuần

tt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

1 Đón trẻ

-Nhắc nhở trẻ nề nếp chào hỏi, xin phép…
- Trao đổi  với trẻ về Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết lạnh
- Hướng dẫn trẻ thực hiện công việc trong lớp và nhận xét về mức độ hoàn thành của minh
-Trò chuyện về 1 số nơi công cộng gần gũi
- Trò chơi: Ghép hình trang trí ngày tết, mùa xuân
- Tổ chức  cho trẻ Nghe một số bài hát về tết mùa xuân: Hoa lá mùa xuân, chúc tết, hoa thơm bướm 
lượn, vườn cây của ba, bánh trôi nước
- Quan sát tìm hiểu  một số nguyên liệu tái chế làm đồ trang trí tết
- Hướng dẫn trẻ đọc sách đúng cách
- Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi được đi chơi, Tham gia hội chợ xuân
- Trao đổi với phụ huynh hướng dẫn con tìm hiểu về bánh trôi, ủng hộ nguyên học liệu làm bánh trôi 
ngũ sắc

2 Thể dục sáng

- Hô hấp: Ngửi hoa
- Tay: Đánh chéo 2 tay ra trước, sau
- Lưng, bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao chân bước dang phải sang trái
- Chân: Nhảy lên đưa 2 chân sang ngang
- Bật: Nhảy chân sáo)
- Tập ghép với bài “ Em yêu cây xanh”, “ Tết đến rồi”
- Hồi tĩnh:Làm chim bay nhẹ nhàng

Nhánh 1

Ngày 6/1/2025
- Lĩnh 

vực:PTNT
- Tên HĐH: 
Tìm hiểu về một 
số loại cây

Ngày 7/1/2025
- Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐH: Đi 
thay đổi hướng 
theo hiệu lệnh

Ngày 8/1/2025
- Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: Số 8( 
tiết 1)

Ngày 9/1/2025
- Lĩnh vực: 

PTTM
Tên HĐH: Dạy 
hát “Em yêu cây 
xanh”

Ngày 10/1/2025
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Truyện: 
Cây táo thần
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

Ngày 13/1
- Lĩnh vực: 

PTNT
- Tên HĐH:

Bé tìm hiểu về 
ngày tết

Ngày 14/1
-Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐH: Ném 
trúng đích đứng ở 
khoảng cách xa 
2m, cao 1,5m, 

đường kính 40cm 
bằng 1 tay

Ngày 15/1
-Lĩnh vực: PTNT

-Tên HĐH:
Số 8( Tiết 2)

Ngày 16/1
- Lĩnh vực: 

PTNN
- Tên HĐH: Thơ: 
“Tết đang vào 
nhà”

Ngày 17/1
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Làm 
thiệp chúc tết

Nhánh 2

 Ngày 20/1
Lĩnh vực: PTTC

-Tên HĐH: 
Chạy thay đổi 
tốc độ theo 
đúng hiệu lệnh

Ngày 21/1
- Lĩnh vực: PTNT

-Tên HĐH: Đo 
độ dài một vật 
bằng các đơn vị 
đo

Ngày 22/1
-Lĩnh vực: PTTM

-Tên HĐH: Xé 
dán cành đào

Ngày 23/1
- Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐH: Nhóm 
chữ cái b - d - đ

Ngày 24/1
- Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: Vỗ đệm  
theo nhịp bài hát: 
Chúc tết

Nhánh 3

Ngày 3/2
- Lĩnh vực: 

PTTC
-Tên HĐH: 

Chạy và vượt 
qua 2-3 

chướng ngại 
vật

Ngày 4/2
- Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: Tìm 

hiểu về lễ hội 
mùa xuân

Ngày 5/2
Lĩnh vực: PTNN

-Tên HĐH: 
Truyện sự tích 

mùa xuân

Ngày 6/2
- Lĩnh vực: 

PTNT
-Tên HĐH: Số 8( 

Tiết 3

Ngày 7/2
-Lĩnh vực: PTTM

-Tên HĐH: Hát: 
Hoa lá mùa xuân

Nhánh 4

Ngày 10/2
Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: Tìm 
hiểu về bánh 
trôi ngũ sắc

Ngày 11/2
- Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Bật 
tách chân, khép 
chân  liên tục qua 
7 ô

Ngày 12/2
Lĩnh vực: PTNN

-Tên HĐH: Chữ 
cái  n,m l

Ngày 13/2
Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: Làm 
thí nghiệm pha 
màu bột 

Ngày 14/2
- Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH:
Làm bánh trôi ngũ 
sắc

3

Hoạt 
động 
học

Nhánh 5 Ngày 17/2
- Lĩnh vực: 

Ngày 18/2
- Lĩnh vực: PTNT

Ngày 19/2
-Lĩnh vực: 

Ngày 20/2
- Lĩnh vực: 

Ngày 21/2
- Lĩnh vực: PTTM
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

PTTC
- Tên HĐH: 
chuyền, bắt 
bóng qua đầu 
chuyển ra sau 
lưng hoặc ra 
phía trước

-Tên HĐH: Tìm  
hiểu về một số 
loại rau-củ-quả

PTTC_KNXH
- Tên HĐH: Vắt 

nước cam

PTNN
-Tên HĐH : 
“Đồng dao về 
củ”

-Tên HĐH: - Vẽ một 
số loại rau

Nhánh 1

Ngày 6/1/2025
- Quan sát hoa 
trạng nguyên
TCVĐ: Đi cầu 
đi quán
- Chơi tự do

Ngày 7/1
- Quan sát thân 
cây chuối cảnh
TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ
- Chơi tự do

Ngày 8/1
- QS: Đồ chơi cầu 
treo
- TCVĐ: Chơi 
phòng TC

Ngày 9/1
-Quan sát cây rau 
cải
- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba
- Chơi tự do

Ngày 10/1
- Quan sát quả khế
TCVĐ: Đi cầu đi 
quán
-Chơi tự do

Ngày 13/1
- QS: Lá cây lá 
đốm

-  TCVĐ:Mèo 
đuổi chuột

Ngày 14/1
- QS: Lá cây lưỡi 
hổ
- Chơi trò : Ném 
coong

Ngày 15/1
 Chơi phòng TC

Ngày 161/1
-QS: Tổ chức 
cho trẻ quan sát 
gió thổi
- TCVĐ:Chuyền 
bóng 

Ngày 17/1
- Quan sát quả na
- Trò chơi: xi mô 
khoai
- Chơi tự do4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 2

Ngày 20/1
- Quan sát hoa 
đào
TCVĐ: Đi cầu 
đi quán
-Chơi tự do

Ngày 21/1
- Quan sát hoa giấy 
- Trò chơi: Đi thay 
đổi hướng 
- Chơi tự do

Ngày 22/1
- QS: hướng dẫn 
cách chơi cầu tụt 
an toàn 
Chơi phòng TC

Ngày 23/1
- Tổ chức cho trẻ 
quan sát cái 
bóng, vẽ bóng, 
- TCV Đ: Chạy 
thay đổi hướng 
vận động tốc độ 
theo đúng hiệu 
lệnh
- Chơi tự do 

Ngày 24/1
- Quan sát lá hoa 
thủy tiên
TCVĐ: Ô tô và chim 
sẻ
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

Nhánh 3

Ngày 3/2
- Quan sát hoa 
chuối cảnh
- TCVĐ: chạy 
và vượt qua 2-3 
chướng ngại vật
- Chơi tự do

Ngày 4/2
- Quan sát: Quan 
sát thời tiết
- Chơi tự do

Ngày 5/2
QS: Đồ chơi đi 
cầu dây
- TCVĐ: Chơi 
phòng TC

Ngày 6/2
- Qs: Thời tiết
- TCVĐ: Đi thay 
đổi hướng theo 
hiệu lệnh
- Chơi tự do

Ngày 7/2
-QS: Cây quả na
- TCVĐ: Chơi vẽ 
các hình ngộ nghĩnh 
trên gạch

Nhánh 4

Ngày 10/2
- Quan sát cây 
hoa thủy tiên
TCVĐ: Đi cầu 
đi quán
-Chơi tự do

Ngày 11/2
-Quan sát lá lộc 
vừng
- Trò chơi: xi mô 
khoai
- Chơi tự do

Ngày 12/2
QS: Đồ chơi bật 
nhún
- TCVĐ: Chơi 
phòng TC

Ngày 13/2
-Quan sát thời 
tiết
- TCV Đ: chạy và 
vượt qua 2-3 
chướng ngại vật
- Chơi tự do 

Ngày 14/2
- Quan sát hoa đậu 
biếc
TCVĐ: Ô tô và chim 
sẻ

Nhánh 5

Ngày 17/2
- Quan thời tiết
TCVĐ: Đi cầu 
đi quán
-Chơi tự do

Ngày 18/2
- Quan sát cây si
- Trò chơi: xi mô 
khoai
- Chơi tự do

Ngày 19/2
- QS: Thang tháp
- TCVĐ: Chơi 
phòng TC

Ngày 20/2
- Quan sát hoa 
đậu biếc
- TCVĐ: Chuyền, 
bắt bóng qua đầu 
chuyển ra sau 
lưng hoặc ra phía 
trước
- Chơi tự do 

Ngày 21/2
- Quan sát lá cây 
nhện
TCVĐ: Ô tô và chim 
sẻ

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

- Hướng dẫn trẻ Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
- Hướng dẫn trẻ thực hiện công việc trong lớp và nhận xét về mức độ hoàn thành của mình
- Nghe một số bài hát dân ca: Cò lả, mẹ yêu con, nhạc không lời
- Nhắc nhở trẻ vệ sinh răng miệng trước khi ngủ
 -Dạy trẻ biết một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo 
phì,…)
- Hướng dẫn trẻ nói và thể hiện cử chỉ lễ phép, lịch sự trong giao tiếp
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

Nhánh 1

Ngày 6/1/2025
- Nhóm học 
tiếng anh
Đọc một số bài 
thơ về chủ đề: 
Cây dây leo, cây 
chuối nhà em 
 - Chơi đồ chơi 
trong lớp

Ngày 7/1
- Hướng dẫn trẻ 
nhận xét tác phẩm 
nghệ thuật, kể lại 
theo trình tự
- Chơi với các đồ 
chơi khác nhau

Ngày 8/1
- Trò chơi: Tôi 
muốn
- Chơi tự do theo 
góc

Ngày 9/1
- Nhóm học tiếng 
Anh
Ôn luyện chữ cái 
I,t,c  và chữ cái 
đã học
- Chơi theo nhóm
       

Ngày 10/1
- Vỗ đệm theo nhịp 
bài hát: Em yêu cây 
xanh, hoa trường 
em…
- Tổng kết chủ đề

6
Ngày 13/1

- Nhóm học 
tiếng anh
- Chơi đồ chơi 
trong lớp

Ngày 14/1
- Làm quen với 
bài thơ: Tết đang 
vào nhà.
- Chơi tự do theo 
góc

Ngày 15/1
 -Nghe các bài 
hát: Sắp đến tết 
rồi, em thêm tuổi 
mới

Ngày 16/1
- Nhóm học tiếng 
anh
- Chơi tự do theo 
góc

Ngày 17/1
- Đọc các bài thơ 
chủ đề:Tết đang vào 
nhà, cây đào
 - Các nhóm dọn  vệ 
sinh
- Tổng kết chủ
 đềNhánh 2

Ngày 20/1
- Nhóm học 
tiếng anh
- Làm thiệp 
chúc tết
 - Chơi đồ chơi 
trong lớp

Ngày 21/1
- Nghe kể truyện: 
Sự tích ngày tết
 - Chơi với các đồ 
chơi khác nhau

Ngày 22/1
- Trò chuyện về 
cách nói:    Lời 
chúc tết
- Chơi tự do theo 
góc

Ngày 23/1
-Nhóm học tiếng 
anh
 Ôn luyện chữ 
cái đã học: b,d,đ, 
I,t,c
- Chơi theo nhóm

Ngày 24/1
- Vỗ đệm  theo nhịp 
bài hát: Chúc tết
Nhắc nhở nề nếp đi 
học
- Tổng kết chủ đề

Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 3
Ngày 3/2

- Nhóm học 
tiếng anh

Ngày 4/2
- Phân biệt thực 
phẩm/ thức ăn 

Ngày 5/2
- Trò chuyện về 
một số kỳ nghỉ 

Ngày 6/2
- Nhóm học tiếng 
anh

Ngày 7/2
- Biểu diễn theo nhịp 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

Đọc một số bài 
thơ về chủ 
đề:Mùa xuân 
- Chơi đồ chơi 
trong lớp

sạch, an toàn
- Chơi với các đồ 
chơi khác nhau

của 1 số nước trên 
thế giới
- Chơi tự do theo 
góc

Ôn luyện chữ cái 
m.n,l và chữ cái 
đã học
- Chơi theo nhóm
       

bài hát: Hoa lá mùa 
xuân
- Tổng kết chủ đề
Mở dự án “ Làm 
bánh trôi ngũ sắc

Nhánh 4

Ngày 10/2
- Trò chuyện về 
1 số nguyên liệu 
làm bánh trôi 
ngũ sắc
- Chơi đồ chơi 
trong lớp

Ngày 11/21
Thí nghiệm: thử 
nghiệm tạo màu 
mới cho bột

Ngày 12/2
- Ôn luyện chữ 
cái l,m,n
- Chơi tự do ở các 
góc

Ngày 13/2
- Cho trẻ nghe 
một số bản nhạc 
nước ngoài
- Giao nhiệm vụ 
cho các nhóm 
chuẩn bị đồ dùng 
cho hoạt động 
làm bánh trôi 
ngũ sắc

Ngày 14/2
 - Tổng kết dự án
- Các nhóm dọn  vệ 
sinh

Nhánh 5

Ngày 17/2
 - Trò chuyện 
với trẻ việc cần 
làm khi thấy bạn 
gặp khó khăn
- Chơi tự do 
theo góc

Ngày 18/2
- Hướng dẫn trẻ 
sử dụng máy vắt  
nước cam
- Chơi tự do theo 
góc

Ngày 19/2
- Làm quen bài 
thơ: Đồng dao về 
củ

- Chơi tự do 
theo góc

Ngày 20/2
-  Ôn chia nhóm 
có 8 đối tượng
- Chơi tự do theo 
góc

Ngày 21/2
-  Ôn luyện: Vẽ một 
số loại rau
- Tổng kết chủ đề

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

T
T

Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị Phân phối
vào nhánh
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N1 N2 N3 N4 N5
* Nấu ăn:
- Sắp xếp bàn ăn
- Chế biến món rau 
muống xào
- Vắt  nước cam

- Tranh mẫu thao tác chế biến 
các món ăn
- Các đồ dùng nấu ăn: Nồi, 
chảo, bát, thìa….
- Cam, dụng cụ vắt cam, 
đường

x x x x

Chế biến món salad x

- Nem rán

- Các đồ dùng : Bát thìa, đũa , 
dao gọt, rau diếp, cà chua, 
mayonnai, dưa chuột, cà 
rốt…..

x

Nấu ăn

- Trẻ biết tạo ra các món ăn 
quen thuộc hàng ngày từ 
những nguyên liệu có
sắn
- Trẻ biết sắp xếp đồ dùng, 
đồ chơi, gọn gàng
- Biết sử dụng các  dụng cụ 
ăn uống. thực hành một số 
thao tác trong chế biến
- Trẻ biết các nguyên liệu 
chế biến món ăn và thực 
hành một số thao tác trong 
chế biến Nặn bánh trôi -Bát , găng tay, bột, nhân đỗ , 

vừng rang, gừng , đường…..
x

Bác sĩ

- Trẻ biết thể hiện vai chơi 
bác sĩ, thực hiện các kỹ năng 
khám bệnh
- Biết lựa chọn thuốc phù 
hợp cho bệnh nhân
- Trẻ biết hỏi trẻ tình hình 
sức khỏe.

- Trò chơi: Khám bệnh 
cho bệnh nhân
- Cấp phát thuốc

- Trang phục bác sĩ, dụng cụ y 
tế, một số thuốc. 
- Một số loại thuốc lọ, thuốc 
viên
- Bảng ghi tên thuốc tương 
ứng với bệnh

x x x x x

-Một số loại cây, quả và các 
loại rau củ quả…
- Một số món ăn chế biến từ 
rau, củ quả

x x x

Một số đồ dùng trang phục  
ngày tết: Lì xì, cành đào, mai, 
bánh kẹo... đồ dùng trang trí 
ngày tết

x

-Một số loại hoa, chậu hoa
- Đồ dùng làm hoa

x

1

Phân 
vai

Bán 
hàng

- Tự lựa chọn trò chơi, phân 
vai chơi, lựa chọn vật liệu 
chơi, thực hiện vai trò trong 
nhóm chơi.
- Chơi bán hàng thì người 
bán hàng phải biết mời chào 
người mua hàng, cân hàng 
và tính tiền. 
- Giới thiệu các mặt hàng 
của cửa hàng, giá cả.

-  Bán một số loại hoa, 
quả và các loại rau củ 
quả
- Bán đồ chơi tự tạo do 
cô và trẻ cùng làm
- Bán một số thực 
phẩm chế biến sẵn: 
bánh kẹo, thịt...Các 
thực phẩm cá, rau 
trứng khác nhau
- Đóng gói một số sản 
phẩm: Bánh kẹo, trang 

Nguyên liệu làm bánh trôi: 
Bột, màu tự nhiên, một số 

x
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trí mũ..... dụng cụ đựng bánh: Đĩa, cốc

Gia 
đình

- Trẻ biết phân vai chơi cho 
từng thành viên trong nhóm
-Trẻ biết đóng vai một số 
thành viên trong gia đình
- Biết thể hiện được vị trí 
của mình trong gia đình, 
công việc và nhiệm vụ của 
mỗi thành viên.

- Đóng vai bố mẹ, các 
con
- Các thành viên phân 
công công việc
- Tổ chức một số hoạt 
động của gia đình: 
Mừng noel, Sinh nhật, 
bữa cơm gia đình, xem 
tivi.........

- Đồ dùng đón tết
- Một số đồ dùng, trang phục 
hóa trang các thành viên trong 
gia đình: Túi, áo của mẹ, đồ 
trang sức...
- Hình ảnh hướng dẫn kỹ năng 
chơi

x x x x x

x x- Tranh mẫu thao tác vẽ, xé 
dán cây, rau, củ quả
- Một số đồ chơi được làm từ 
các nguyên học liệu khác nhau
- Giấy vẽ, bút, màu sáp, màu 
nước, giấy màu, hộp giấy, vỏ 
sữa, lọ nhựa, lá khô

- Nặn một số loại cây,  
rau củ quả
- Vẽ, xé dán vườn cây, 
quả …
- Trang trí, bưu thiếp, 
hộp quà, lì xì
- Làm một số đồ chơi 
sáng tạo bằng các 
nguyên học liệu khác 
nhau
- Tô, đồ theo nét

- Các nguyên học liệu: Nút 
chai, bìa màu, cành cây khô, 
các loại băng dính, lá cây....
- Bảng ghi chép

x x x

2

Góc 
nghệ 
thuật Tạo 

hình

- Trẻ biết sử dụng các kỹ 
năng để vẽ, xé dán , tô 
màu… hợp lý bức tranh, biết 
chia đất, lăn tròn, ấn dẹt tạo 
sản phẩm
 Trẻ biết sử dụng và phối 
hợp các nguyên học liệu 
khác nhau để tạo thành sản 
phẩm tạo hình đẹp
- Rèn  kỹ năng tô màu, sự 
khéo léo, nhanh nhẹn và tính 
tỉ mỉ ….
- Giáo dục trẻ biết yêu cái 
đẹp và tự tạo ra cái đẹp.

Vẽ thiết kế bánh trôi
- Tạo màu tự nhiên

_ Bổ sung 1 số loại rau củ tự 
nhiên tạo ra màu: Củ dền, lá 
nếp, hoa đậu biếc, củ gừng

x

Âm 
nhạc

- Biết hát bài hát về chủ 
điểm noel, quả, cây, rau
- Biết sử dụng một số dụng 
cụ âm nhạc , tạo ra các âm 
thanh khác nhau theo sở 
thích
- Biết sử dụng một số trang 

- Sử dụng các dụng cụ 
âm nhạc tạo ra các âm 
thanh khác nhau
- Hát và vận động theo 
theo chủ đề.
- Chơi với các dụng cụ 
âm nhạc.

- Một số dụng cụ âm nhạc: 
Trống, thanh la, đàn
- Một số đồ dùng biểu diễn: 
Mũ múa, míc hát, nơ....

x x x x x
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phục âm nhạc trong biểu 
diễn

- Làm quen tiết tấu 
nhanh

- Xây khu vườn rau, 
cây quả

- Mô hình, mẫu xây xây  khu 
vườn rau, cây quả
 - Các khối lắp ghép, hàng rào, 
thảm cỏ, cây….
- Một số mẫu thiết kế cho trẻ 
tham khảo

x x

Thiết 
kế công 
trình

- Trẻ phân vai chơi rõ ràng, 
cùng nhau phối hợp, đoàn 
kết.
- Trẻ biết xếp mô hình ngôi 
nhà của bé theo mẫu và theo 
cách sáng tạo của trẻ.
-Trẻ biết sắp xếp, bố trí các 
khu vực hợp lý khoa học, sử 
dụng đồ dùng đa dạng
- Biết nhận xét sản phẩm và 
ý tưởng của mình khi xây 
dựng

- Xây chợ hoa xuân - Mô hình cây đào, mai, các 
loại hoa, cây khác nhau …
- Mẫu khuôn viên chợ hoa

x x x

3 Xây 
dựng

Lắp 
ghép

-Trẻ biết sử dụng các miếng 
lắp ghép tạo vườn hoa
- Biết phối hợp cùng các bạn

- Lắp ghép  mô hình 
Vườn hoa, vườn rau, 
chợ hoa….

- Các miếng ghép khác nhau 
đủ màu sắc, kích cỡ
- Mẫu lắp ghép tham khảo
- Các loại cây, rau, củ quả, hoa

x x x x x

- Phân loại các đồ chơi 
theo yêu cầu: Một số 
loại hoa, một số loại 
quả, một số rau
- Bảng sưu tầm một số 
cây xanh, rau củ quả, 
hoa( Đặc điểm, màu 
sắc, công dụng, chế 
phẩm…)

- Hình ảnh tranh lô tô về đồ 
dùng đồ chơi : Một số loại 
quả, một số loại hoa, rau
- Giấy a4, kéo, hồ dán.

x x4

Góc học 
tập

Khám 
phá xã 
hội

- Trẻ biết thực hiện và thao 

Sưu tầm một số đồ 
dùng trang trí tết, món 
ăn ngày, các hoạt động 
ngày tết và lễ hội

Tranh lô tô món ăn, đồ dùng, 
hoạt động lễ hội, tết

x x
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- Tìm hiểu về quy trình 
làm bánh trôi
- Nguyên liệu làm 
bánh trôi

- Tranh lô tô quy trình, nguyên 
liệu làm bánh trôi

x

- Cắt dán số lượng 
trong phạm vi 8 về cây 
xanh, rau và quả.
- Thêm bớt trong phạm 
vi 8
- Ghép tranh đồ dùng 
đồ chơi theo chủ đề.
- Chơi một số trò chơi 
dân gian: Cướp cờ, 
kéo co

- Hình ảnh hoa, cây xanh, quả 
củ

x x x

Toán

tác các trò chơi trong các 
bảng chơi
- Ôn luyện và củng cố nhận 
thức của trẻ
- Rèn khả năng tư duy, ghi 
nhớ, sáng tạo của trẻ.
- Hoàn thành công việc được 
giao

- Thêm bớt trong phạm 
vi 8
- Trò chơi: Bé tập đo 
độ dài các đối tượng 
bằng 1 thước đo

- Tranh ảnh đồ dùng tết, hoa,...
- Thước đo, cành hoa
- Bài tập thêm bớt cho đủ 8

x x

Chữ cái

- Nối chữ cái đã học 
với chữ cái trong từ về 
chủ đề cây xanh, rau, 
quả. Tết mùa xuân
- Gạch chân chữ cái đã 
học trong bài thơ có 
nội dung về chủ đề.
- Sao chép các chữ cái 
trong từ 
- Ghép từ về chủ đề 
tết, cây xanh, rau, quả.
- Tô màu chữ theo yêu 
cầu

- Tranh ảnh có nội dung về 
chủ đề tết, cây xanh, rau, quả.
- Tranh thơ chữ to có chữ cái 
cần gạch chân i, t, c,Bài 
thơ”Mùa xuân”, “ Cây đào” 
truyện “ Cây táo thần”, bài 
“Đồng dao về củ”
- Tranh chữ rỗng i, t, c,b, b ,đ 
l,n,m 

x x x x x
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- Một số tranh ảnh, sách 
truyện có nội dung về chủ đề 
cây xanh, rau, quả.
-Tranh thơ chữ to: cây đào, 
cây dây leo, hoa sen.., đồng 
dao về củ...

x x

Một số tranh ảnh, sách truyện 
có nội dung về 
chủ đề tết

x x

Xem 
sách

- Trẻ hứng thú xem tranh 
ảnh và kể chuyện về chủ đề .
- Biết cách lật sách, xem 
sách.
- Ngồi đúng tư thế, biết cách 
tô đúng quy trình.
- Biết tạo ra các quyển 
album về nghề nghiệp.
- Giáo dục  trẻ biết giữ gì và 
sắp xếp sách gọn gàng.

- Cô hướng dẫn trẻ 
cách mở sách, cách tô, 
tư thế ngồi, 
- Làm album về chủ đề 
tết, cây xanh, rau, quả. 
- Xem tranh ảnh về 
chủ đề 

Tranh ảnh, bài thơ về hoa x
- Trẻ xem tranh truyện 
kể: Truyện: Cây táo 
thần, sự tích ngày tết
- Trẻ kể chuyện theo 
tranh về chủ đề, truyện 
sáng tạo

- Tranh ảnh về chủ đề cây 
xanh, rau, quả., ngày tết
- Một số rối tay hình ảnh về 
tết, về rau, quả, cây.

x x x x x

5 Góc 
sách 
truyện

Kể 
truyện

- Biết sử dụng các con rối 
tay để kể những câu chuyện 
mà trẻ thích về chủ đề.
- Trẻ biết kể chuyện sáng 
tạo theo tranh. 

Kể chuyện theo tranh: 
Truyện : Sự tích bánh 
trôi, bánh chay

Tranh truyện: Sự tích bánh 
trôi, bánh chay

x

6 Góc thiên nhiên

Trẻ biết cách tưới cây, bắt 
sâu cho cây
- Nhặt lá vàng rơi ngoài sân
- Trẻ có kỹ năng thực hành 
các thao tác theo yêu cầu và 
phù hợp với đặc tính của đối 
tượng
- Có hành vi giữ gìn vệ sinh, 
bảo vệ môi trường.
- Giáo dục chơi an toàn khi 
tiếp xúc với: Đát, cát, sỏi….

- Lau lá cây
- Tưới nước cho cây
- Gieo hạt và chăm sóc 
cây
- Trẻ đo và chăm sóc 
cây hàng ngày

- Một số loại cây xanh
- Một số chai lọ, hạt giống
- Bảng theo dõi và ghi kết quả 
thực hành quan sát.

x x x x x

7 Góc vận động

- Rèn một số kỹ năng vận 
động, sự khéo léo và sức 
bền của cơ thể

- Chơi một số trò chơi: 
ném vòng cổ chai, đan 
tết bện…

- Bộ đan, tết, bện và chai ném, 
boling

x x x x x
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- Phối hợp cùng các bạn khi 
tham gia vận động

- Ôn luyện các kỹ 
năng ném  cho trẻ

GIÁO VIÊN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH                                                                  XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                                                                                                    P. HIỆU TRƯỞNG
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